	  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3071/QĐ-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Sơn La, ngày 26  tháng 12 năm 2006



QUYẾT ĐỊNH
Về việc  Phê duyệt kết quả kiểm kê xác định giá trị quyền sử dụng
 đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức tỉnh Sơn La năm 2006

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 874/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm kê xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức thuộc cấp tỉnh, huyện, thị xã năm 2006.

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo 05 trang kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Sở Tài chính thực hiện thông báo kết quả kiểm kê xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức thuộc cấp tỉnh, huyện, thị xã năm 2006 nêu tại điều 1. Đồng thời  hướng dẫn các đơn vị mở sổ sách theo dõi, số liệu kiểm kê, hạch toán kế toán theo đúng quy định.

2. Các đơn vị thuộc cấp tỉnh, huyện, thị xã có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm:

- Mở số sách theo dõi nguyên trạng cả về diện tích và giá trị của tài sản, thực hiện mở sổ sách kế toán theo kết quả kiểm kê được duyệt.

- Quản lý, sử dụng tài sản đất đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc cấp huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn mở sổ sách theo dõi tài sản đất, thực hiện theo kết quả kiểm kê được duyệt, đồng thời thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;  

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như​​​  Điều 3;

- Lư​​​u: VT. KTTH Huy Anh 150 bản.
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Cầm Văn Đoản


Phụ lục số 01

TỔNG HỢP KIỂM KÊ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG
 ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC 
GỒM CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
 
(Kèm theo Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)

	Số TT
	Tên đơn vị
	Diện tích đất (M2)
	Thành tiền

(1.000 đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	67.800.915,6
	1.726.548.168
	

	A
	Khối cơ quan Đảng CSVN:
	40.800,2
	36.879,400
	

	1
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	37.955,0
	32.071.000
	

	2
	Đảng uỷ khối cơ quan DC Đảng tỉnh
	807,0
	484.200
	

	3
	Đảng uỷ khối Doanh nghiệp
	1.010,0
	757.500
	

	4
	Báo Sơn La
	237,0
	1.303.500
	

	5
	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh
	791,2
	2.263.200
	

	
	
	
	
	

	B
	Khối cơ quan hành chính
	2.491.840,2
	695.607.780
	

	1
	Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
	13.288,3
	5.559.100
	

	2
	Sở Ngoại vụ tỉnh
	655,0
	3.930.000
	

	3
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	161.301,0
	46.314.204
	

	4
	Sở NN và PTNT
	3.048,0
	7.322.400
	

	5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	6.526,8
	4.802.720
	

	6
	Sở Tư pháp
	717,0
	3.209.500
	

	7
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
	1.007,2
	5.051.060
	

	8
	Sở Tài chính
	2.100,0
	10.150.000
	

	9
	Sở Xây dựng
	1.200,0
	6.600.000
	

	10
	Sở Thương mại và Du lịch
	2.474,0
	7.837.000
	

	11
	Sở Giao thông - Vận tải
	3.620,0
	8.621.000
	

	12
	Ban QL - Dự án - Giao thông
	675,0
	2.886.000
	

	13
	Sở Giáo dục – Đào tạo
	3.200,0
	8.730.000
	

	14
	Sở Y tế
	2.300,0
	6.465.000
	

	15
	Sở Thể dục - Thẻ thao
	40.950,0
	134.061.400
	

	16
	Sở Văn hoá – Thông tin
	528,4
	2.862.710
	

	17
	Thanh tra tỉnh
	2.220,0
	1.868.000
	

	18
	Ban Công tác Sông đà (DDTDC - TĐ)
	2.185,0
	1.114.240
	

	19
	UB Dân số GĐ và Trẻ em
	1.095,0
	6.570.000
	

	20
	Chi Cục quản lý thị trường
	590,0
	2.950.000
	

	21
	Chi Cục Kiểm lâm
	16.370,2
	17.182.318
	


	22
	Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
	630,0
	495.000
	

	23
	Chi Cục QLN-CTTL Sơn La
	651,0
	651.000
	

	24
	Đoàn điều tra quy hoạch rừng
	720,0
	144.000
	

	25
	Chi Cục phát triển Lâm nghiệp
	853,8
	2.892.000
	

	26
	Chi Cục Thú y
	1.805,0
	2.884.000
	

	27
	Chi Cục Bảo vệ thực vật
	479,0
	393.500
	

	28
	Trung tâm giống cây trồng
	504.195,0
	8.632.716
	

	29
	Trung tâm khuyến nông tỉnh
	895,0
	700.500
	

	30
	Trung tâm nước SH và VSMT – NT
	1.208,0
	1.216.950
	

	31
	Chi Cục Hợp tác xã
	720,0
	3.060.000
	

	32
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	630,0
	495.000
	


	33
	Trường Đào tạo nghề tỉnh Sơn La
	136.420,0
	7.952.240
	

	34
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	3.210.0
	8.670.500
	

	35
	Trường Chính trị
	17.281,0
	2.909.050
	

	36
	Trung tâm KT - TH - HN dạy nghề
	5.170,0
	7.755.000
	

	37
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
	27.408,0
	3.252.006
	

	38
	Trường THPT Thảo nguyên Mộc Châu
	24.650,0
	2.106.000
	

	39
	Trường THPT  Chiềng Sinh
	26.000,0
	18.720.000
	

	40
	Trường THPT  huyện Quỳnh Nhai
	10.607,0
	3.028.216
	

	41
	Trường THPT Nguyễn Du
	8.452,0
	1.014.240
	

	42
	Trường THPT Tông Lạnh Thuận Châu
	14.966,0
	748.300
	

	43
	Trường THPT  huyện Yên Châu
	28.000,0
	2.240.000
	

	44
	Trường THPT  Chuyên thị xã
	4.597,5
	7.810.450
	

	45
	Trường THPT  Tô Hiệu
	20.000,0
	11.022.000
	

	46
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	32.460,0
	38.504.000
	

	47
	Viện Điều dưỡng
	5.697,0
	8.018.000
	

	48
	Bệnh  viên Y học Cổ truyền
	14.118,3
	15.247.815
	

	49
	Trung tâm Y tế dự phòng
	3.772,0
	6.844.800
	

	50
	Trường Trung học Y tế Sơn La
	9.834,0
	16.071.600
	

	51
	Khu nuôi dưỡng Tâm thần
	41.187,0
	6.056.280
	

	52
	Trung tâm Dịch vụ việc làm
	3.075,0
	2.209.000
	

	53
	Trung tâm Giáo dục Lao động 
	871.891,4
	8.982.479
	

	54
	Trung tâm Thể dục thể thao
	20.680,0
	6.472.000
	

	55
	Trường Văn hoá Nghệ thuật
	3.375,0
	2.362.000
	

	56
	Trung tâm PHP và chiếu bóng
	8.088,0
	8.866.200
	

	57
	Trung tâm Văn hoá thông tin
	8.257,0
	22.562.960
	

	58
	Đoàn ca múa
	2.656,0
	902.240
	

	59
	Bảo tàng
	118.894,0
	31.048.376
	

	60
	Trung tâm kỹ thuật TN và MT
	770,0
	1.222.000
	

	61
	Trung tâm Thông tin TN và MT
	725,0
	3.697.500
	

	62
	Trung tâm đo đạc bản đồ
	732,0
	366.000
	

	63
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	3.409,0
	13.360.500
	

	64
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	2.045,0
	6.667.500
	

	65
	Viện kiểm sát tỉnh
	1.800,0
	9.900.000
	

	66
	Cục Thuế  tỉnh
	31.174,0
	27.828.296
	

	67
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	1.360,0
	5.100.000
	

	68
	Cục Thống kê  tỉnh
	1.050,0
	3.675.000
	

	69
	Ngân  hàng Nhà nước tỉnh
	2.555,0
	9.737.300
	

	70
	Liên đoàn lao động tỉnh
	2.727,0
	4.596.820
	

	71
	Chi Cục Hải quan tỉnh Sơn La
	1.015,0
	4.345.000
	

	72
	Dự trữ  Quốc gia  khu vực Tây Bắc
	38.555,0
	10.361.400
	

	73
	Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc
	152.339,4
	18.722.294
	

	74
	Toà án nhân dân tỉnh
	2.000,0
	9.000.000
	

	
	
	
	
	

	C
	Khối đơn  vị sự nghiệp
	57.686.670,2
	187.987.074
	

	1
	Tỉnh Hội phụ nữ
	726,0
	2.178.000
	

	2
	Hội Nông dân tỉnh
	1.073,0
	789.000
	

	3
	Hội Cựu Chiến binh tỉnh
	971,0
	743.500
	

	4
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	1.118,0
	1.977.800
	

	5
	Hội Văn nghệ tỉnh
	1.187,0
	889.640
	

	6
	Tỉnh Đoàn Sơn La
	1.900,0
	5.550.000
	

	7
	Nhà Thiếu nhi tỉnh
	10.400,0
	18.010.000
	

	8
	Hội đồng liên minh các Hợp tác xã
	600,0
	850.000
	

	9
	Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	10.180,0
	6.729.490
	

	10
	Hội ngành nghề NN-NT
	1.706,2
	2.575.720
	

	11
	Ban QL rừng phòng hộ T. Quỳnh
	57.656.809,0
	147.693.924
	

	
	
	
	
	

	D
	An ninh Quốc phòng
	7.581.605,0
	806.073.914
	

	1
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	7.415.860,0
	707.297.530
	

	2
	Công an tỉnh Sơn La
	165.745,0
	98.776.384
	


Phụ lục số 02
TỔNG HỢP KIỂM KÊ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG

 ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC 

 ĐƠN VỊ: HUYỆN UỶ, THỊ UỶ, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
 

(Kèm theo Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)
	Số TT
	Tên đơn vị
	Diện tích đất (M2)
	Thành tiền

(1.000 đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	8.496.028,7
	928.804.595
	

	
	Khối cơ quan Đảng:
	46.875,6
	24.322.858
	

	
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	7.968.432,0
	847.115.700
	

	
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	480.721,1
	57.366.037
	

	
	
	
	
	

	I
	UBND huyện Phù Yên
	1.265.870,0
	73.471.668
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	4.172,0
	1.298.300
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	890.350,0
	54.390.116
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	371.348,0
	17.783.252
	

	
	
	
	
	

	II
	UBND huyện Sốp Cộp
	340.110,0
	8.661.059
	

	1
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	340.110,0
	8.661.059
	

	
	
	
	 
	

	III
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	366.152,0
	58.897.184
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	60978,0
	4.559.800
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	356.608,0
	52.828.384
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	2.566,0
	1.509.000
	

	
	
	
	
	

	IV
	UBND Thị xã
	381.292,7
	311.778.899
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	3.035,2
	4.552.800
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	378.257,5
	307.226.099
	

	
	
	
	
	

	V
	UBND huyện Mai Sơn
	1.308.216,0
	131.146.301
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	4.625,0
	5.641.280
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	1.300.128,0
	120.283.076
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	3.463,0
	5.221.945
	

	
	
	 
	
	

	VI
	UBND huyện Mường La
	388.056,0
	69.575.388
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	10.143,0
	3.349.720
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	373.302,0
	61.939.268
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	4.611,0
	4.286.400
	

	
	
	
	
	

	VII
	UBND huyện Bắc Yên
	692.685,0
	37.828.731
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	1.739,8
	884.300
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	690.234,2
	36.436.831
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	711,0
	507.600
	

	
	 
	
	
	

	VIII
	UBND huyện Sông Mã
	703.799,5
	58.276.681
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	696.095,5
	52.504.281
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	7.704,0
	5.772.400
	

	
	 
	
	
	

	IX
	UBND huyện Thuận Châu
	1.491.963,5
	56.922.719
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	4.905,6
	956.228
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	1.403.278,9
	40.245.206
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	83.782,0
	15.721.285
	

	
	 
	
	
	

	X
	UBND huyện Yên Châu
	725.999,4
	80.106.500
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	6.123,0
	1.979.650
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	717.251,3
	74.811.235
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	2.625,1
	3.315.615
	

	
	 
	
	
	

	XI
	UBND huyện Mộc Châu
	831.884,7
	42.139.465
	

	1
	Khối cơ quan Đảng:
	5.154,0
	1.100.780
	

	2
	Cơ quan hành chính và sự nghiệp
	822.819,7
	37.790.145
	

	3
	Đơn vị TW và tỉnh đóng trên ĐB huyện
	3.911,0
	3.248.540
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